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Mat og drikke på vietnamesisk

Frukt på vietnamesisk
eple quả táo

banan quả chuối

pære quả lê

appelsin quả cam

jordbær quả dâu tây

ananas quả dứa

fersken quả đào

kirsebær quả anh đào

avokado quả bơ

kiwi quả kiwi

mango quả xoài

www.flashcardo.com/nb/vietnamesiske-flashkort/

Grønnsaker på vietnamesisk
potet khoai tây

sopp nấm

hvitløk tỏi

agurk dưa chuột

løk củ hành

ert đậu Hà Lan

bønne hạt đậu

spinat rau chân vịt

https://www.flashcardo.com/nb/vietnamesiske-flashkort/
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brokkoli bông cải xanh

kål bắp cải

blomkål bông cải trắng

www.pinhok.com/nb/laer-vietnamesisk/

Meieriprodukter på vietnamesisk
melk sữa

ost phô mai

smør bơ

yoghurt sữa chua

iskrem kem

egg trứng

eggehvite lòng trắng trứng

eggeplomme lòng đỏ

feta phô mai feta

mozzarella phô mai Mozzarella

parmesan phô mai Parmesan

https://www.pinhok.com/nb/laer-vietnamesisk/
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Drikkevarer på vietnamesisk
vann nước

te trà

kaffe cà phê

cola coca cola

milkshake sữa lắc

appelsinjuice nước cam

eplejuice nước táo

smoothie sinh tố

energidrikk nước tăng lực

Alkoholholdig drikke på vietnamesisk
vin rượu nho

rødvin rượu vang đỏ

hvitvin rượu vang trắng

øl bia

champagne rượu sâm banh

vodka rượu vodka

whisky rượu whisky

tequila rượu tequila

https://www.pinhok.com/nb/laer-vietnamesisk/
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cocktail rượu cocktail

Ingredienser på vietnamesisk
mel bột mì

sukker đường

ris gạo

brød bánh mì

nudel mì sợi

olje dầu

eddik giấm

gjær nấm men

tofu đậu hũ

Krydder på vietnamesisk
salt (mat) muối

pepper tiêu

karri cà ri

vanilje vani

muskat hạt nhục đậu khấu

kanel quế

mynte bạc hà

merian kinh giới tây

basilikum lá húng quế

oregano lá thơm oregano

Søtsaker på vietnamesisk
kake bánh bông lan
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kjeks bánh quy

sjokolade sô cô la

godteri kẹo

smultring bánh rán vòng

pudding bánh pudding

ostekake bánh pho mát

croissant bánh sừng bò

pannekake bánh kếp

eplepai bánh táo


